	CHÍNH PHỦ


Số:     /2017/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng   11  năm 2017


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; 
quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 85/2014/NĐ-CP) quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng như sau:

1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 41 như sau:

“ Điều 41. Cấp đổi hiện vật khen thưởng

2. Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp nhà nước
c) Xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng:

Căn cứ công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tra cứu, xác nhận khen thưởng, mua sắm, bảo quản và thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng đồng thời thu lại hiện vật khen thưởng cũ hỏng. 
Riêng đối với cấp đổi bằng của các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau khi tra cứu, xác nhận khen thưởng, in phôi bằng, viết lại bằng và trình Thủ tướng Chính phủ cấp đổi bằng đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước cấp đổi bằng đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Mẫu bằng cấp đổi như sau:

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng sử dụng mẫu bằng hiện nay có cùng hình thức khen thưởng quy định tại Điều 29, Nghị định 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Phụ lục II, Nghị định 85/2014/NĐ-CP). Phía dưới, bên trái của bằng ghi số, ngày, tháng, năm, số sổ vàng của quyết định cấp đổi và quyết định khen thưởng trước đây; bên phải bằng là chức danh, chữ ký và dấu của Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm và địa danh, ngày, tháng, năm tại thời điểm cấp đổi. 

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước trước đây (hiện nay không quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng) sử dụng mẫu bằng như sau:
Hình thức: Kích thước bằng được in trên khổ giấy A3 (kích thước 420 mm x 297 mm). Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh, hình nền theo mẫu đã được ban hành trước đây; Chính giữa phía trên của đường diềm xung quanh là hình ảnh Quốc huy Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nội dung bằng: Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng, đậm màu đen. Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

Thẩm quyền quyết định cấp lại bằng: Ghi tách làm 2 dòng “CHỦ TỊCH” và “NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” đối với bằng huân chương, huy chương hoặc “THỦ TƯỚNG” và “CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” đối với bằng của các hình thức khen thưởng còn lại; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 26 cho dòng trên và cỡ chữ 20 cho dòng dưới, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

Tính chất tặng thưởng: Ghi là “TẶNG” hoặc “TRUY TẶNG”; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 24, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

Tên hình thức khen thưởng: chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 42, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ. 

Hạng của các hình thức khen thưởng (nếu có), tên của đơn vị, cá nhân được khen thưởng: chữ in hoa kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn vị công tác đối với cá nhân đang công tác ở các cơ quan đơn vị hoặc cơ quan chủ quản đối với tập thể), thành tích của tập thể, cá nhân được khen thưởng; chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

Số quyết định cấp đổi , ngày, tháng, năm của quyết định ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định cấp đổi; “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của đối tượng được cấp đổi trong quyết định; 
Số quyết định khen thưởng, ngày, tháng, năm của quyết định ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định khen thưởng trước đây; “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của đối tượng được khen thưởng trong quyết định khen thưởng trước đây; chữ của hai dòng in thường; phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

Địa danh, ngày, tháng, năm: Ghi địa danh, ngày, tháng, năm cấp đổi; chữ in thường, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. 

Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định cấp đổi: ghi là “CHỦ TỊCH” đối với các quyết định khen thưởng huân chương, huy chương hoặc “THỦ TƯỚNG” đối với các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của  Thủ tướng Chính phủ còn lại; chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.  

Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm.
2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 42 như sau:

“ Điều 42. Cấp lại hiện vật khen thưởng

2. Thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước

c) Xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp lại hiện vật khen thưởng:

Căn cứ công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tra cứu hồ sơ, xác nhận khen thưởng, mua sắm, bảo quản và thực hiện cấp lại hiện vật khen thưởng. 

Riêng đối với cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau khi tra cứu hồ sơ, xác nhận khen thưởng, in phôi bằng, viết lại bằng và trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại bằng đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước cấp lại bằng đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Mẫu bằng cấp lại cụ thể như sau:

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng sử dụng mẫu bằng hiện nay có cùng hình thức khen thưởng quy định tại Điều 29 Nghị định 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Phụ lục II, Nghị định 85/2014/NĐ-CP). Phía dưới, bên trái của bằng ghi số, ngày, tháng, năm, số sổ vàng của quyết định cấp lại và quyết định khen thưởng trước đây; bên phải bằng là chức danh, chữ ký và dấu của Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm và địa danh, ngày, tháng, năm tại thời điểm cấp lại. 

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước trước đây (hiện nay không quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng) sử dụng mẫu bằng quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, Mục c, Khoản 2, Điều 42 nêu trên và thay chữ “cấp đổi” thành “cấp lại”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2017.

Điều 3. Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
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THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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